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KIỂM KÊ SỐ LƯỢNG NGUỒN NƯỚC MẶT 

3.1. Số lượng nguồn nước mặt là các sông, suối, kênh, rạch 
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3.2. Số lượng nguồn nước mặt là các hồ, ao, đầm, phá 
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1 Lai 
Châu Sông Đà Hồng-Th

ái Bình  1.215
,1 799,7 Lai Châu, Điện 
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….. ngày……tháng……năm 20… 

Người lập biểu​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người kiểm tra​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cơ quan thực hiện​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 



 

Ghi chú: 

* Mục 3.1 : 

- Cột số 2: Đối với sông nội tỉnh mã sông đánh theo Quyết định 341/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 
3 năm 2012. 

- Cột số 6: Đối với sông nội tỉnh thì để trống. 

- Cột số 7, 8, 10, 11: Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục, múi chiếu 30. 

* Mục 3.2: 

- Cột số 3: Đối với các hồ không nằm trên sông thì để trống. 

- Cột số 5: Theo diện tích thiết kế/ diện tích trung bình mùa mưa. 

- Cột số 8: Đối với hồ, ao, đầm, phá liên tỉnh ghi tên tỉnh, thành phố. 

- Cột số 9: Mục đích sử dụng được ghi một hoặc một số trong các mục đích sau: cấp nước sinh 
hoạt, sản xuất; nuôi trồng thủy sản; cảnh quan môi trường; thủy lợi; thủy điện; mục đích khác 
nếu có. 

 

 


